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P14 – VIỆN NĂNG LƯỢNG
         quy ho¹ch ph¸t triÓn ®iÖn lùc TỈNH ĐỒNG NAI
giai ®o¹n 2011-2015, cã xÐt ĐẾN 2020                        

Chương VI
KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. CƠ SỞ ĐỂ TÍNH KHỐI LƯỢNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ 
I.1. Cơ sở tính vốn đầu tư
- Căn cứ suất đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp phân phối trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai trong các năm gần đây;

- Căn cứ đơn giá xây dựng đường dây và trạm biến áp của các văn bản, thông tư quy trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai 
- Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện cao áp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong giai đoạn tới, Tổng công ty truyền tải Điện Việt Nam
- Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam, công ty Điện lực Tỉnh Đồng Nai 
- Đối với các công trình đã có vốn đầu tư cập nhật theo dự toán công trình đã được phê duyệt (kế hoạch xây dựng năm 2010)

- Phần vốn đầu tư trong giai đoạn quy hoạch sẽ tiến hành tính toán số vốn thực tế cần huy động sau khi khấu trừ các phần vốn đã có nguồn đầu tư.

I.2. Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư
Khối lượng xây dựng mới, mở rộng và cải tạo lưới điện theo đề án “Quy hoạch phát triển Điện lực Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020” được xác định trên cơ sở các giải pháp thiết kế đã nêu ở các chương trước với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện cho các hộ phụ tải nằm trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đến 2015.
Tổng hợp vốn và khối lượng xây dựng mới và cải tạo đường dây và trạm biến áp trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn đến 2015 được trình bày trong các bảng VI.1, VI.2, VI.3. Chi tiết xem trong các phụ lục 8, 9 và 10 (tập phụ lục).
Bảng VI.1. Vốn & Khối lượng đầu tư XDM, cải tạo trạm biến áp
	TT
	Hạng mục
	Khối lượng XD
	Vốn đầu tư (106đ)

	
	
	Trạm
	MVA
	 

	I
	TBA 220-110KV
	31 
	 
	1.917.100 

	1
	Trạm 220kV
	4
	 
	666.000 

	a
	Xây dựng mới
	3
	1250
	600.000 

	 
	TP.Nhơn Trạch
	1
	1x250
	174.000 

	 
	Xuân Lộc
	1
	2x250
	211.000 

	 
	Sông Mây
	1
	2x250
	215.000 

	b
	Nâng công suất trạm
	1
	62
	66.000 


	 
	Trị An
	1
	63+125-->2x125
	66.000 

	2
	Trạm 110kV
	27 
	 
	1.251.100 

	a
	Xây dựng mới
	16
	772
	896.000 

	 
	AMATA2
	1
	1x40
	52.000 

	 
	Dầu Giây
	1
	1x40
	52.000 

	 
	Vĩnh An
	1
	1x40
	52.000 

	 
	Giang Điền
	1
	1x40
	52.000 

	 
	KĐT Long Hưng
	1
	1x40
	52.000 

	 
	Hố Nai 3
	1
	1x40
	52.000 

	 
	Xã Lộ 25
	1
	1x40
	52.000 

	 
	Ông Kèo
	1
	1x63
	61.000 

	 
	Bình Sơn
	1
	1x40
	52.000 

	 
	Nhơn Trạch
	1
	1x40
	52.000 

	 
	Nhơn Trạch3
	1
	1x63
	61.000 

	 
	Nhơn Trạch5
	1
	1x63
	61.000 

	 
	Nhơn Trạch 6
	1
	1x63
	61.000 

	 
	KCN Long Khánh
	1
	2x40
	80.000 

	 
	Cẩm Mỹ
	1
	1x40
	52.000 

	 
	Định Quán 2
	1
	1x40
	52.000 

	b
	Nâng công suất trạm
	11
	447
	355.100 

	 
	Tân Mai
	1
	1x63-->2x63
	36.600 

	 
	Hố Nai
	1
	1x40-->2x40
	31.200 

	 
	Kiệm Tân
	1
	16+25-->25+40
	24.960 

	 
	Bầu Xéo
	1
	1x40-->2x40
	31.200 

	 
	LOTECO
	1
	1x40-->2x40
	31.200 

	 
	Tam Phước
	1
	1x40-->2x40
	31.200 

	 
	Tam An
	1
	1x63-->40+63
	31.200 

	 
	HYOSUNG
	1
	3x40-->5x40
	53.040 

	 
	Xuân Trường
	1
	2x25-->25+40
	26.000 

	 
	Định Quán
	1
	1x25-->25+40
	31.200 

	 
	Tân Phú
	1
	1x25-->2x25
	27.300 

	II
	TBA PHÂN PHỐI
	2.166
	 
	1.112.934 

	A
	Xây dựng mới
	1.929
	 
	1.034.940 

	a
	Trạm 22/0,4 kV
	1.918
	 
	1.029.919 

	 
	50kVA
	55
	 
	17.105 

	 
	75kVA
	82
	 
	25.666 

	 
	100kVA
	260
	 
	94.640 

	 
	160kVA
	392
	 
	162.680 

	 
	250kVA
	303
	 
	133.017 

	 
	320kVA
	19
	 
	8.911 

	 
	400kVA
	244
	 
	122.244 

	 
	560kVA
	47
	 
	25.427 

	 
	630kVA
	75
	 
	43.725 

	 
	750kVA
	2
	 
	1.240 

	 
	1000kVA
	392
	 
	310.072 

	 
	13x400kVA
	1
	 
	6.513 

	 
	14x400kVA
	2
	 
	14.028 

	 
	21x400kVA
	1
	 
	10.521 

	 
	28x400kVA
	1
	 
	14.028 

	 
	2x100kVA
	25
	 
	10.375 

	 
	2x250kVA
	2
	 
	1.082 

	 
	2x400kVA
	1
	 
	725 

	 
	3x100kVA
	5
	 
	2.250 

	 
	3x250kVA
	1
	 
	620 

	 
	3x400kVA
	1
	 
	1.503 

	 
	4x400kVA
	2
	 
	4.008 

	 
	5x400kVA
	1
	 
	2.505 

	 
	7x400kVA
	1
	 
	3.507 

	 
	9x400kVA
	3
	 
	13.527 

	b
	Trạm 15-22/0,4kV
	11
	 
	5.021 

	 
	160kVA
	2
	 
	872 

	 
	250kVA
	9
	 
	4.149 

	B
	Cải tạo
	237
	 
	77.994 

	1
	C.tạo điện áp ->22KV
	152
	 
	45.667 

	 
	15kVA
	1
	 
	185 

	 
	25kVA
	35
	 
	7.350 

	 
	37,5kVA
	7
	 
	1.764 

	 
	50kVA
	22
	 
	5.764 

	 
	75kVA
	20
	 
	5.260 

	 
	100kVA
	4
	 
	1.224 


	 
	3x37,5kVA
	14
	 
	4.704 

	 
	3x50kVA
	10
	 
	3.360 

	 
	160kVA
	9
	 
	3.141 

	 
	250kVA
	19
	 
	7.011 

	 
	320kVA
	2
	 
	788 

	 
	400kVA
	3
	 
	1.263 

	 
	560kVA
	3
	 
	1.362 

	 
	1000kVA
	1
	 
	665 

	 
	1250kVA
	1
	 
	721 

	 
	2000kVA
	1
	 
	1.105 

	2
	Nâng cs trạm 22/0,4kV
	85
	 
	32.327 

	 
	160kVA
	36
	 
	12.564 

	 
	250kVA
	23
	 
	8.487 

	 
	400kVA
	16
	 
	6.736 

	 
	560kVA
	10
	 
	4.540 


Bảng VI.2. Vốn & khối lượng xây dựng mới, cải tạo đường dây cao áp 
	TT
	Đường dây 110kV
	Mã Dây
	Số mạch
	Chiều dài (km)
	Vốn đầu tư (106đ)

	I
	Đường dây 220kV
	
	
	189,5
	1.303.787

	a
	Xây dựng mới
	
	
	73,5
	827.176

	1
	Sông mây - Rẽ Trị An - Long Bình
	ACSR-2x330
	3
	6,5
	124.472

	2
	Sông Mây - ĐZ Bảo Lộc_Long Bình
	ACSR-400
	4
	6
	120.298

	3
	NMĐ.Nhơn Trạch - TP.Nhơn Trạch
	ACSR-400
	2
	16
	152.760

	4
	TP.Nhơn Trạch - Long Bình
	ACSR-400
	2
	44,0
	420.089

	5
	Nhánh rẽ vào trạm Xuân Lộc
	ACSR.400
	2
	1
	9.556

	b
	Cải tạo
	
	
	116
	476.611

	1
	Long Bình - Bảo Lộc (1 mạch -> 2 mạch)
	ACSR-400
	2
	104
	476.611

	2
	Rẽ Trị An - Long Bình (1 mạch --> 2 mạch)
	ACSR.2x330
	2
	12,0
	76.598

	II
	Đường dây 110kV
	
	
	275,9
	718.932

	a
	Xây dựng mới
	
	
	186,1
	486.519

	1
	Trị An - Vĩnh An
	ACSR.240
	2
	10,0
	27.279

	2
	Vĩnh An - Định Quán 2
	ACSR.240
	1
	25,0
	40.115

	3
	Sông Mây - ĐZ Long Bình_Xuân Trường
	ACSR.400
	3
	5,0
	21.662

	4
	Trạm 220 Sông Mây - tr.110 Sông Mây
	ACSR.400
	2
	2,0
	7.221

	5
	Tr.220kV Sông Mây - Hố Nai 3
	ACSR.400
	1
	9,0
	19.114

	6
	Nhánh rẽ vào trạm Hố Nai 3
	ACSR.240
	2
	2,0
	5.456

	7
	Xuân Lộc - Cẩm Mỹ
	ACSR.240
	2
	24,0
	65.468

	8
	Nhánh rẽ vào trạm KCN Long Khánh
	ACSR.400
	2
	1,5
	5.416

	9
	Nhánh rẽ vào trạm 110kV Xã Lộ 25
	ACSR.240
	2
	7,0
	19.095

	10
	Nhánh rẽ vào trạm 110kV Dầu Giây
	ACSR.400
	2
	3,3
	11.774

	11
	Nhánh rẽ vào trạm Bình Sơn
	ACSR.240
	2
	6,0
	16.367

	12
	Long Thành - Ông Kèo
	ACSR.400
	2
	21,3
	76.901

	13
	Long Thành - Nhơn Trạch3, 6 - Dệt may
	ACSR.400
	2
	9,0
	32.494

	14
	TP.Nhơn Trạch - ĐZ110kV Long Thành_Hyosung_Dệt may
	ACSR.400
	4
	8,0
	34.660

	15
	Nhánh rẽ vào trạm Giang Điền
	ACSR.240
	2
	8,0
	21.823

	16
	TĐ.Phú Tân 1 - TĐ.Phú Tân 2
	ACSR.240
	1
	4,0
	6.418

	17
	TĐ.Phú Tân 2 - Định Quán
	ACSR.240
	1
	12,0
	19.255

	18
	TĐ.Ngọc Định - ĐZ110kV Phú Tân 2 _ Định Quán
	ACSR.240
	1
	11,0
	17.651

	19
	NĐ.Rác - ĐZ110kV Long Thành_Phú Mỹ
	ACSR.240
	1
	11,0
	17.651

	20
	Đấu nối vào trạm 220kV Xuân Lộc
	ACSR.400
	4
	1,0
	4.332

	21
	Nhánh rẽ vào trạm 110kV KĐT Long Hưng
	ACSR.240
	2
	6,0
	16.367

	b
	Cải tạo
	
	
	89,8
	232.413

	1
	Rẽ Sông Mây - Xuân Trường (1m → 2m)
	ACSR.400
	2
	65,8
	190.051

	2
	Trị An - Kiệm Tân
	Thay dây siêu nhiệt ~ AC-500
	1
	24
	42.362


Bảng VI.3. Vốn & khối lượng xây dựng mới, cải tạo đường dây trung, hạ áp

	TT
	Hạng mục
	KLXD (km)
	Vốn đầu tư (106đ)

	I
	Đ.DÂY TRUNG ÁP
	712
	596.619

	1
	Xây dựng mới
	642
	574.289

	a
	Đường dây 22kV
	633,8
	571.761

	
	XLPE240
	121,6
	352.640

	
	AC185
	154,38
	84.909

	
	AC120
	68,36
	30.762

	
	AC95
	126,26
	47.979

	
	AC70
	163,15
	55.471

	b
	Đường dây 15kV
	7,9
	2.528

	
	AC70
	7,90
	2.528

	2
	Cải tạo
	70,8
	22.330

	a
	C.tạo t.diện DDK-22kV
	70,8
	22.330

	
	AC185
	0,40
	154

	
	AC120
	70,40
	22.176

	II
	LƯỚI HẠ ÁP
	
	477.410

	a
	Đường dây hạ áp (km)
	1.375
	272.210

	
	ABC 120-95
	550
	115.483

	
	AV 95
	825
	156.727

	b
	Công tơ (cái)
	228.000
	205.200


II. TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ
Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng lưới điện Tỉnh Đồng Nai được trình bày trong bảng VI.4. 
Bảng VI.4. Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng lưới điện cao, trung áp đến 2015
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng XD
	Vốn đầu tư (106đ)

	I
	Lưới điện 220KV
	
	
	1.969.787

	1
	Đường dây
	km
	189,5
	1.303.787

	
	Xây dựng mới
	km
	73,5
	827.176

	
	Cải tạo
	km
	116
	476.611

	2
	Trạm biến áp
	
	
	666.000

	
	Xây dựng mới
	Trạm/MVA
	3 / 1250
	600.000

	
	Nâng công suất trạm
	Trạm/MVA
	1 / 62
	66.000

	II
	Lưới điện 110KV
	
	
	1.970.032

	1
	Đường dây
	km
	275,9
	718.932

	
	Xây dựng mới
	km
	186,1
	600.000

	
	Cải tạo
	km
	89,8
	66.000

	2
	Trạm biến áp
	
	
	1.251.100

	
	Xây dựng mới
	Trạm/MVA
	16 / 772
	896.000

	
	Nâng công suất trạm
	Trạm/MVA
	11 / 447
	355.100

	III
	Lưới điện trung áp
	
	
	1.709.553

	1
	Đường dây
	km
	712,5
	596.619

	a
	Xây dựng mới
	km
	641,7
	574.289

	
	Đường dây 22kV
	km
	641,65
	574,29

	b
	Cải tạo
	
	70,8
	22.330

	
	 Nâng tiết diện và điện áp lên 22kV
	km
	70,8
	22.330

	2
	Trạm biến áp
	
	
	1.112.934

	a
	Xây dựng mới
	Trạm/kVA
	1.929 / 81.1740
	1.034.940

	
	Trạm 22/0,4 kV
	Trạm/kVA
	1.918 / 80.9170
	1.029.919

	
	Trạm 15-22/0,4kV
	Trạm/kVA
	11 / 2.570
	5.021

	b
	Cải tạo
	Trạm/kVA
	237 / 44.697,5
	77.994

	
	C.tạo điện áp ->22KV
	Trạm/kVA
	152 / 21.187,5
	45.667

	
	Nâng công suất
	Trạm/kVA
	85 / 23.510
	32.327

	IV
	Lưới điện hạ áp
	
	
	477.410

	1
	Đường dây hạ áp (km)
	km
	1.375
	272.210

	2
	Công tơ (cái)
	Cái
	228.000
	205.200

	
	Tổng vốn đầu tư
	
	
	6.126.782


Như vậy: 

Tổng vốn đầu tư cho xây dựng mới và cải tạo lưới điện tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 là:  6.126,782 tỷ đồng trong đó:

· Vốn đã có trong kế hoạch là:       1.900          tỷ đồng.

· Vốn cần bổ sung là:                     4.226,782   tỷ đồng.
Phân theo điện áp:

· Vốn cho lưới điện 220kV là       1.969,787  tỷ đồng

· Vốn cho lưới điện 110kV là       1.970,032  tỷ đồng

· Vốn cho lưới điện trung áp là    1.709,553  tỷ đồng

· Vốn cho lưới điện hạ áp là            477,41  tỷ đồng
III. CƠ CHẾ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ
Tại điều 11, mục 3 Luật Điện lực nêu rõ: Đơn vị phát điện, truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ để bán điện.

Tại điều 3 mục 2, nghị định của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành luật Điện lực quy định: đơn vị truyền tải điện, phân phối điện có trách nhiệm xây dựng trạm biến áp, trạm cắt, trạm bù công suất phản kháng trong phạm vi quản lý của mình.

Phù hợp với luật Điện lực ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế tại Tỉnh Đồng Nai. Cơ chế huy động vốn đầu tư như sau:

+ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải Điện Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Miền Nam đầu tư phần nguồn, lưới điện 220kV, 110kV phục vụ phân phối.
+ Đối với các hạng mục lưới cao áp 110kV, lưới trung áp phục vụ cho mục đích chuyên dùng cho khách hàng sẽ do khách hàng đầu tư.
+ Đối với khách hàng ngoài hoặc trong khu công nghiệp, khu đô thị, khu kinh tế tập trung ngành Điện sẽ đầu tư đến chân hàng rào công trình.
+ Công ty Điện lực Tỉnh Đồng Nai đầu tư lưới điện trung áp và công tơ.[image: image1.png]
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